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I. Trắc nghiệm: (3 điểm) 

Hãy lựa chọn chữ cái câu trả lời đúng nhất điền vào bảng tương ứng: 

Câu 1  2  3  4  5 6  7 8  9  10  11  12 

Đáp án             

Câu 1. Gọi 114 là cách ứng phó khi  

A. hoả hoạn.  B. bị bắt cóc.  C. lốc sét.            D. bị đuối nước. 

Câu 2. Khi gặp tình huống nguy hiểm, chúng ta cần  

A. lo lắng.  B. bình tĩnh.  C. hoang mang. D. hốt hoảng. 

Câu 3. Sử dụng một cách hợp lý, đúng mức của cải vật chất, thời gian sức lực của mình và của 

người khác gọi là 

A. keo kiệt.          B. hà tiện    C. tiết kiệm.  D.  bủn xỉn. 

Câu 4. Hành động nào sau đây thể hiện sự tiết kiệm?

A. Khai thác khoáng sản bừa bãi.   B. Bật đèn sáng khắp nhà cho đẹp. 

C. Vứt rác bừa bãi tại nơi công cộng.  D. Tiết kiệm tiền để mua sách. 

Câu 5: Ngoài việc tiết kiệm về tiền của, theo em chúng ta cần tiết kiệm yếu tố nào? 

A. Sức khỏe.  B. Nhân phẩm.  C. Lời nói.  D. Danh dự.

Câu 6: Loại giấy nào đủ chứng minh em là công dân nước CHXHCN Việt Nam? 

A. Giấy nhập học. B. Căn cước công dân. C. Giấy báo điểm. D. Giấy dử dụng đất. 

Câu 7: Việt Nam ban hành luật bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em năm nào: 

A. 1991.  B. 1989.  C. 1990.  D. 1992. 

Câu 8. Nội dung nào dưới đây thuộc nhóm quyền văn hóa – xã hội của công dân Việt Nam? 

A. Quyền bình đẳng giới.                     B. Quyền học tập. 

C. Quyền tự do ngôn luận.                     D. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. 

Câu 9: Luật Quốc tịch Việt Nam được ban hành vào năm nào? 

A. 1985.  B. 1988.  C. 1986.  D. 1987. 

Câu 10: Người công dân Việt Nam tối đa được mang mấy quốc tịch? 

A. 2 quốc tịch.  B. Nhiều quốc tịch.  C. 3 quốc tịch.  D. 4 quốc tịch. 

Câu 11: Luật Quốc tịch Việt Nam được sửa đổi vào ngày 

A. 24/05/2015  B. 24/06/2015  C. 24/05/2014  D. 24/06/2014 

Câu 12: Loại giấy nào không đủ chứng minh em là công dân nước CHXHCN Việt Nam? 

A. Căn cước công dân. B. Giấy khai sinh. C. Giấy chứng minh  D. Giấy báo điểm.  

II. Tự luận: (7 điểm) 
Câu 1 (3 điểm): Em hãy giải thích ý nghĩa của tiết kiệm? 
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Câu 2 (4 điểm): N là học sinh lớp 6, kinh tế gia đình rất khó khăn nên bố mẹ N phải làm nhiều công 

việc khác nhau để có tiền cho N đi học, thời gian gần đây N ít nghe lời thầy cô thường bỏ học đi 

chơi điện tử, vi phạm nội quy nhà trường dẫn đến kết quả học tập thấp. 

a. Theo em hành vi của N là đúng hay sai? Vì sao?  

b. Em sẽ khuyên nhủ N như thế nào để N trở thành học trò ngoan? 
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